	SỞ GD VÀ ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG PTTH TRẠI CAU


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: Địa lí – Lớp: 10

Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
  Họ và tên:…………………                                   Lớp:……………………

Đề 1:
Câu 1( 3,0 điểm): Em hãy nêu những ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường biển và đường hàng không.
Câu 2(3,5 điểm): Cho bảng số liệu 
Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004.
(Đơn vị: tỉ USD)
	Tên nước
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	Hoa kì
	819
	1526,4

	CHLB Đức
	914,8
	717,5

	
Nhật bản
	565,8
	
454,5


	Pháp
	451
	464,1


a, Vẽ biểu đồ cột nhóm thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004.
b, Nhận xét.
Câu 3 (3,5 điểm): 

Em hãy phân tích tác động của các ngành kinh tế đến ngành giao thông vận tải thông qua yếu tố khách hàng. Lấy ví dụ chứng minh.
………………Thí sinh được sử dụng  Atlat địa lí……………………
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: Địa lí – Lớp: 10

Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian giao đề)
  Họ và tên:…………………                                   Lớp:……………………

Đề 2:
Câu 1(3 điểm): 

Em hãy nêu ưu điểm và nhược điểm của đường ô tô và đường sắt.
Câu 2( 3,5 điểm): Cho bảng số liệu sau: 
Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004.

 (Đơn vị:tỉ USD)
	Tên nước
	Xuất khẩu
	Nhập khẩu

	Anh
	345,6
	462

	Ca- na- đa
	322
	275,8

	
Trung quốc
(Kể cả Hồng Công)
	858,9
	834,4

	I-ta-li-a
	346
	349


a, Vẽ biểu đồ cột nhóm thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004.
b, Nhận xét.
Câu 3 (3,5điểm): 

Em hãy phân tích tác động của các ngành kinh tế đến ngành giao thông vận tải thông qua yếu tố khách hàng. Lấy ví dụ chứng minh.
………………Thí sinh được sử dụng  Atlat địa lí……………………
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: Địa lí – Lớp: 10
Đáp án đề 1
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	   Câu1

Câu2

Câu3


	a
b

	Ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường biển và đường hàng không.
-Đường biển:+ Ưu điểm: chuyên chở khối lượng hàng hóa rất lớn, chiếm 3/5 khối lượng hàng hóa thế giới, giá rẻ, chuyên chở dầu mỏ khí đốt, quân sự, vận chuyển trên quãng đường dài.
+Nhược điểm: Gây ô nhiễm môi trường biển, tràn dầu, gặp tai nạn do bão gây ra,vỡ tàu
-Đường hàng không:+ Ưu điểm: tốc độ chạy nhanh không phương tiện nào sánh kịp, hiện đại ,tiện nghi, chở được nhiều hàng hóa và người.
+ Nhược điểm: Giá thành đắt, dễ gây ô nhiễm môi trường thủng tầng ô zôn, dễ xảy ra tai nạn, khí hậu xấu không cất cánh được, gây bệnh ung thư, bệnh ngoài da…

Vẽ biểu đồ cột nhóm thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004.

-Yêu cầu học sinh chọn được biểu đồ phù hợp với yêu cầu của đề bài: Biểu đồ cột nhóm.

-Không phải sử lí số liệu. Vẽ tám cột mỗi quốc gia 2 cột gần nhau, có chú giải ,tên biểu đồ.

(Chú ý nếu học sinh vẽ sai hoặc thiếu thì trừ điểm).

-Nhận xét: 

+Nhìn chung giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của các nước là khác nhau.
+ Xuất khẩu của Đức đứng đầu,hoa kì đứng thứ 2 (số liệu)

+Nhập khẩu của Hoa kì đứng đầu, thứ 2 Đức (số liệu)

Đức và Hoa kì đứng đầu trong xuất khẩu và nhập khẩu, Nhật và Pháp cũng có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu khá cao (dẫn chứng)
 Em hãy phân tích tác động của các ngành kinh tế đến ngành giao thông vận tải thông qua yếu tố khách hàng. Lấy ví dụ chứng minh.
-Khách hàng: 

+ Yêu cầu về khối lượng vận tải
+ yêu cầu về cự li vận tải

+ Yêu cầu về tốc độ vận chuyển,các yêu cầu khác

Vì vậy cần lựa chọn loại hình vận tải phù hợp với hướng và cường độ vận chuyển.
Lấy ví dụ :
+Khách hàng cần chở quặng  sắt khối lượng nhiều, càn giá cước rẻ,không cần nhanh nên sử dụng đường sắt
+Khác hàng cần vận chuyển hàng hóa cự li ngắn khoảng 2km lựa chọn đường ô tô, hoặc xa 700km chọn đường hàng không.
+Chuyển hoa tươi, hoa quả lựa chọn loại xe đồng lạnh…
( chú ý nếu học sinh nêu các ví dụ khác mà đúng vẫn cho điểm)
	1,0đ
2,0đ
2,0đ
1,5đ
1,5đ
2,0đ



Đáp án đề 2
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	   Câu1

Câu2

Câu3


	a

b


	Ưu điểm và nhược điểm của các ngành giao thông vận tải đường ô tô và đường sắt.

-Đường ô tô:+ Ưu điểm: giá thành rẻ ,đi trên mọi loại địa hình dốc, chở nhiều hàng hóa và con người, tiện lợi, tính cơ động, cự ly vận chuyển ngắn, trung bình.
+Nhược điểm: Gây ô nhiễm môi trường , tai nạn, ùn tắc giao thông, khói bụi, tiêu hao xăng dầu..
-Đường sắt:+ Ưu điểm: tốc độ chạy nhanh, chở được nhiều hàng hóa và người, đi trên tuyến đường xa,ổn định ,giá rẻ

+ Nhược điểm: chỉ hoạt động trên đường ray đặt sẵn, tai nạn, hiện nay khổ ray còn hẹp…
Vẽ biểu đồ cột nhóm thể hiện giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của một số nước năm 2004.

-Yêu cầu học sinh chọn được biểu đồ phù hợp với yêu cầu của đề bài: Biểu đồ cột nhóm.

-Không phải sử lí số liệu. Vẽ tám cột mỗi quốc gia 2 cột gần nhau, có chú giải ,tên biểu đồ.

(Chú ý nếu học sinh vẽ sai hoặc thiếu thì trừ điểm).

-Nhận xét: 

+Nhìn chung giá trị xuất khẩu và nhập khẩu của các nước là khác nhau.

+ Xuất khẩu của Trung quốc đứng đầu,I-ta-li-a đứng thứ 2 (số liệu)

+Nhập khẩu của Trung quốc đứng đầu, thứ 2 I-ta-li-a (số liệu)

Trung quốc và I-ta-li-a đứng đầu trong xuất khẩu và nhập khẩu, Anh và ca-na-đa cũng có giá trị xuất khẩu và nhập khẩu khá cao (dẫn chứng)
Em hãy phân tích tác động của các ngành kinh tế đến ngành giao thông vận tải thông qua yếu tố khách hàng. Lấy ví dụ chứng minh.
-Khách hàng: 

+ Yêu cầu về khối lượng vận tải

+ yêu cầu về cự li vận tải

+ Yêu cầu về tốc độ vận chuyển,các yêu cầu khác

Vì vậy cần lựa chọn loại hình vận tải phù hợp với hướng và cường độ vận chuyển.

Lấy ví dụ :

+Khách hàng cần chở quặng  sắt khối lượng nhiều, càn giá cước rẻ,không cần nhanh nên sử dụng đường sắt

+Khác hàng cần vận chuyển hàng hóa cự li ngắn khoảng 2km lựa chọn đường ô tô, hoặc xa 700km chọn đường hàng không.

+Chuyển hoa tươi, hoa quả lựa chọn loại xe đồng lạnh…

( chú ý nếu học sinh nêu các ví dụ khác mà đúng vẫn cho điểm)

	1,0đ

2,0đ

2,0đ
1,5đ
1,5đ

 2,0đ




ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn : Địa lí

Năm học 2015- 2016
Khối 10:

· Giới hạn ôn theo bài trong Sách giáo khoa:

Bài 31: Vai trò đặc điểm của công nghiêp.các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố và phát triển của ngành công nghiệp.
Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp.
Bài 33: Các hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp.

Bài 35: Vai trò, đặc điểm,các nhân tố ảnh hưởng tới sự phân bố dịch vụ.

Bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển,phân bố ngành giao thông vận tải.

Bài 37: Địa lí ngành giao thông vận tải.
1. Nội dung ôn lí thuyết :

+ Các câu hỏi cuối bài, các câu hỏi chữ in nghiêng trong  Sách giáo khoa.

2. Nội dung ôn bài tập:

+ Các dạng bài tập vẽ biểu đồ: tròn, miền, kết hợp.

+Các dạng bài tập tính toán: Tính giờ, tính mật độ dân số.

+ Các dạng hình vẽ , sơ đồ, nhận xét bảng biểu trong sách giáo khoa. 

